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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Đỗ Quốc Tân. 

 Các Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Xuân Thịnh và ông Hoàng Thanh Mai. 

- Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thị Nhạn - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch tham gia phiên tòa: 

ông Lưu Minh Phương - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

06/2024/TLST-HS ngày 30/01/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

08/2024/QĐXXST-HS ngày 26/02/2024, Thông báo Hoãn phiên tòa số 488/TB-TA 

ngày 11/3/2023, Thông báo Hoãn phiên tòa số 640/TB-TA ngày 25/3/2023 đối với 

bị cáo: 

Trần Văn Ph, sinh ngày 08 tháng 4 năm 1980 tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 

Bình; nơi cư trú: Thôn L, xã C, huyện H, tỉnh Thái Bình; nghề nghiệp: Lao động tự 

do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Ý và bà Tô Thị Ch (đã chết); có vợ Trần Thị Q 

(nhưng đã bỏ nhà đi từ năm 2016) và 02 người con; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo 

bị tạm giữ từ ngày 20/8/2023 đến ngày 29/8/2023 được thay đổi bằng biện pháp 

ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 29/8/2023 đến nay, có mặt. 

- Bị hại: 

+ Anh Lê Nhật L, sinh năm 1988; nơi cư trú: tổ dân phố 3, thị trấn N, huyện 

B, tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

+ Chị Ngô Thị Như H, sinh năm 1973; nơi cư trú: Khu phố 5, phường 5, thành 

phố Đ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt. 

+ Anh Trương Văn S, sinh năm 1991; nơi cư trú: xóm Tr, xã T, huyện T, tỉnh 

Nghệ An; nơi tạm trú: thôn Tây Định, xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình, vắng mặt. 

+ Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Khôi Nguyên, địa chỉ: 

thôn Tây Định, xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Người đại diện theo 

pháp luật: anh Lê Đình Dương - Chủ tịch Hội đồng thành viên - kiêm Giám đốc, nơi 

cư trú: số 13/1/190 Lê lai, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 
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Phòng, vắng mặt. 

+ Công ty TNHH phát triển Lâm Nghiệp Ba Tâm, địa chỉ: thôn Tây Định, xã 

Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Người đại diện theo ủy quyền:  anh 

Nguyễn Kiên Trung - Phó Giám đốc; nơi cư tú: Tổ dân phố 11, phường Đồng Phú, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

          - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Công ty TNHH Xuân Ẩn, địa chỉ: 

Tổ dân phố Tây Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tỉnh. Người đại 

diện theo ủy quyền:  anh Trần Văn Ẩn - Phó Giám đốc; nơi cư tú: Tổ dân phố Tây 

Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tỉnh, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Trần Văn Ph là công nhân lái máy của Công ty TNHH Xuân Ấn tại mỏ đá 

Khe Chuối thuộc thôn Tây Định, xã Phú Định, huyện Bố Trạch. Khoảng 10 giờ 40 

phút ngày 19/08/2023, Trần Văn Ph đang làm việc tại mỏ đá thì nghe bảo vệ Công 

ty TNHH Xuân Ấn là Phạm Hữu Chính nói lại với Pháp là “Mày không gạt đường 

thằng kia đuổi xe về rồi”. Pháp hiểu là bảo vệ của Công ty TNHH phát triển Lâm 

Nghiệp Ba Tâm (Công ty Ba Tâm) và Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương 

mại Khôi Nguyên (Công ty Khôi Nguyên) đã đuổi xe của khách để không cho vào 

mua đá của Công ty TNHH Xuân Ấn. Do bức xúc nên Pháp đã điều khiển 01 (một) 

máy múc lật bánh lốp, màu vàng nhãn hiệu J.NCHENG từ khu vực khai thác, sản 

xuất đá đến nhà làm việc của Công ty Ba Tâm và Công ty Khôi Nguyên với mục 

đích cố ý làm hư hỏng tài sản. Trần Văn Ph điều khiển máy múc lật hướng vào phía 

trước sân rồi sử dụng gàu húc đổ mái che bằng tôn phía trước. Pháp điều khiển máy 

lùi lại tiếp tục sử dụng gàu húc đổ tường gạch trát xi măng phía trước nhà của Công 

ty. Toàn bộ tường và mái che bị sập đè lên gàu máy làm máy múc di chuyển không 

được nên Pháp xoay máy liên tục kéo phần mái lợp hai bên sập theo và làm nứt hệ 

thống tường của 02 gian phòng bên trái và phải của ngôi nhà. Quá trình Pháp sử 

dụng máy xúc lật phá hỏng tường, hệ thống mái che làm các mãnh vỡ lớn của tường 

và mái che đổ sập lên các tài sản phía bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Sau đó, Pháp 

điều khiển máy lùi lại theo hướng ra ngoài đường và húc đổ cột barie gác chắn làm 

bằng sắt của Công ty rồi lái xe chạy về hướng tập kết khoáng sản của mỏ đá Khe 

Chuối, hậu quả:  

* Tài sản của Công ty Ba Tâm và Công ty Khôi Nguyên bị hư hỏng: 03 (ba) 

dãy nhà cấp 4, xây bằng gạch, trát xi măng được xây dựng ghép nối với nhau, lợp 

mái tôn lượn sóng; 01 (một) bàn nhựa và 04 (bốn) ghế nhựa; 01 (một) Quạt điện; 01 

(một) hộp bảng điện tử; 01 (một) ghế gỗ băng dài; 01 (một) ghế ngắn; 01 (một) bộ 

điều hòa hãng LG; 01 (một) bộ gác chắn barie.  

* 03 xe mô tô hư hỏng, gồm: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA SH 125i 

màu trắng, BKS 73D1- 20401 là của anh Lê Nhật Long; 01 (một) mô tô nhãn hiệu 

YAMAHA JUPITER màu đỏ đen, BKS 37E1- 03385 của chị Ngô Thị Như Hoa; 01 

(một) mô tô nhãn hiệu SUNFAT win100 màu đen, BKS: 37X4-6061 của anh Trương 

Văn Sơn. 
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Kết luận định giá số 38/KL-HĐĐGTS ngày 22/8/2023 của Hội đồng ĐGTS 

trong tố tụng hình sự huyện Bố Trạch kết luận: Giá trị tài sản bị thiệt hại đối với 01 

(một) mô tô nhãn hiệu YAMAHA JUPITER màu đỏ đen, BKS 37E1-03385 là 

970.000đ (Chín trăm bảy mươi nghìn đồng); Giá trị tài sản bị thiệt hại đối với 01 

(một) mô tô nhãn hiệu SUNFAT win100 màu đen, BKS: 37X4-6061 là 1.350.000đ 

(Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng); Giá trị tài sản bị thiệt hại đối với 01 (một) 

xe mô tô nhãn hiệu HONDA SH 125i màu trắng, BKS 73D1-20401 là 8.626.000đ 

(Tám triệu sáu trăm hai mươi sáu nghìn đồng). 

Kết luận định giá số 47/KL-HĐĐGTS ngày 15/12/2023 của Hội đồng ĐGTS 

trong tố tụng hình sự huyện Bố Trạch kết luận: Tổng giá trị thiệt hại là  69.316.000 

đồng (Sáu mươi chín triệu ba trăm mười sáu nghìn đồng). Trong đó:  

+ Giá trị tài sản bị thiệt hại đối với hạng mục nhà, cửa: 66.126.000 đồng (Sáu 

mươi sáu triệu, một trăm hai mươi sáu nghìn đồng).  

+ Giá trị tài sản bị thiệt hại đối với các tài sản khác: 3.190.000 đồng (Ba triệu 

một trăm chín mươi nghìn đồng).  

Tổng giá trị thiệt hại về tài sản mà Trần Văn Ph đã cố ý làm hư hỏng của các 

bị hại là 80.262.000đ (Tám mươi triệu hai trăm sáu mươi hai ngàn đồng).  

Về vật chứng vụ án: Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã thu giữ và xử 

lý trả lại cho các bị hại như sau: Trả lại 01 (một) máy múc lật nhãn hiệu J.CHENG 

màu vàng, loại bánh lốp, không có biển số, đã qua sử dụng cho chủ sở hữu là Công ty 

TNHH Xuân Ấn; Trả lại 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA SH 125i màu trắng, 

BKS 73D1 - 20401 cho ông Lê Nhật Long; Trả lại 01 (một) mô tô nhãn hiệu 

YAMAHA JUPITER màu đỏ đen, BKS 37E1-03385 cho bà Ngô Thị Như Hoa; Trả 

lại 01 (một) mô tô nhãn hiệu SUNFAT win100 màu đen, BKS: 37X4 - 6061 cho ông 

Trương Văn Sơn. 

Về trách nhiệm dân sự:  

* Đối với 03 (ba) dãy nhà xây bằng gạch, trát xi măng được xây dựng ghép nối 

với nhau, lợp mái tôn lượn sóng bị hư hỏng: Bị cáo Trần Văn Ph thông qua công ty 

Xuân Ấn đã khắc phục sữa chữa xong toàn bộ và trả lại nguyên hiện trạng ban đầu 

dãy nhà cấp 4 cho Công ty Ba Tâm và Công ty Khôi Nguyên.  

* Đối với các tài sản liên quan khác gồm: 01 (một) bàn nhựa và 04 (bốn) ghế 

nhựa; 01 (một) Quạt điện; 01 (một) hộp bảng điện tử; 01 (một) ghế gỗ băng dài; 01 

(một) ghế ngắn; 01 (một) bộ điều hòa hãng LG; 01 (một) bộ gác chắn barie Công ty 

Ba Tâm và Công ty Khôi Nguyên không yêu cầu bồi thường. 

* Đối với bị hại Lê Nhật Long, Ngô Thị Như Hoa và Trương Văn Sơn, bị cáo 

Trần Văn Ph đã bồi thường đầy đủ. Các bị hại không có yêu cầu gì thêm. 

Cáo trạng số 10/CT-VKSBT ngày 29/01/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Bố Trạch đã truy tố bị cáo Trần Văn Ph về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự. 

  Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch giữ nguyên 

quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 178, các 

điểm s, b khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần 

Văn Ph từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng 

tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; về hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ 
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sung đối với bị cáo; về trách nhiệm dân sự: không xem xét; về xử lý vật chứng: 

không xem xét; bị cáo phải chịu án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của 

pháp luật. 

Tại phiên tòa bị hại anh Lê Nhật Long và đại diện theo ủy quyền của bị hại 

Công ty Ba Tâm anh Nguyễn Kiên Trung không có yêu cầu gì về mặt dân sự, đề 

nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo để có cơ 

hội ở nhà chăm sóc các con còn nhỏ. 

  Bị cáo nhất trí với tội danh, loại hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đã đề 

nghị, bị cáo đã nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, cảm thấy vô 

cùng ăn năn hối hận và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, Cơ quan điều tra, Viện 

kiểm sát, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng các quy định pháp luật về tố 

tụng. 

Việc một số bị hại, đại diện theo ủy quyền của bị hại vắng mặt tại phiên tòa, 

xét thấy trong quá trình điều tra giải quyết vụ án, đã thu thập được lời khai của những 

người này, nên sự vắng mặt của họ không làm ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó, căn 

cứ vào khoản 1 Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét 

xử đối với vụ án. 

 [2] Về tội danh: Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà bị cáo Trần Văn Ph 

khai nhận, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 19/8/2023, sau khi nghe bảo vệ của Công ty 

TNHH Xuân Ấn nói lại với bị cáo là phía bảo vệ của Công ty Ba Tâm và Công ty 

Khôi Nguyên không cho xe của khách vào mua đá của Công ty Xuân Ấn nên bị cáo 

đã bức xúc, rồi bị cáo điều khiển 01 máy múc lật bánh lốp đến làm hư hỏng nhà cấp 

4 là nhà làm việc của công ty Ba Tâm và Khôi Nguyên gây thiệt hại về tài sản. Tổng 

giá trị tài sản mà bị cáo đã làm hư hỏng của các bị hại là: 80.262.000 đồng. Xét lời 

khai nhận của bị cáo hoàn toàn phù hợp với thời gian, không gian, địa điểm nơi xảy 

ra vụ án, đúng như lời trình bày của bị hại, đại diện theo ủy quyền của bị hại, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cùng các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong 

hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy, đã có đủ căn cứ để kết luận bị cáo 

Trần Văn Ph đã phạm tội “Cố ý làm hư hòng tài sản” theo quy định tại điểm b khoản 

2 Điều 178 Bộ luật Hình sự, đúng như quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Bố Trạch, quan điểm luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa.  

[3] Về tính chất, hậu quả cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự và nhân thân của từng bị cáo thấy:  

Bị cáo là người đã trưởng thành đến độ tuổi trung niên, có đầy đủ khả năng 

nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, lẽ ra bị cáo phải hiểu được rằng hành vi 

cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác dù với bất kỳ lý do gì đều vi phạm pháp 

luật. Hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu 

tài sản của công dân nhưng chỉ vì mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong quá trình làm ăn 

giữa các công ty với nhau mà bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi 
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phạm tội của bị cáo thể hiện bị cáo là người luôn có ý thức coi thường pháp luật, 

thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Vì vậy, cần phải xử phạt nghiêm đối với bị 

cáo mới tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra. Tuy nhiên, 

quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo và ăn năn 

hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho các bị hại, tại 

phiên tòa bị hại, người đại diện theo ủy quyền của bị hại có mặt đều xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo, đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm s, b 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, cần áp dụng để giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho bị cáo. 

Xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, mới phạm 

tội lần đầu, có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng. Mặt 

khác, bị cáo từng bị bệnh trầm cảm phải điều trị từ năm 2017 đến năm 2022, vợ bị 

cáo bỏ nhà ra đi từ năm 2016, hiện bị cáo là lao động chính trong gia đình nuôi hai 

người con còn nhỏ, cùng với người bố đã già, những vấn đề này đã có xác nhận của 

chính quyền địa phương. Vì vậy, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội 

mà cần áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo hưởng án treo để được cải tạo 

tại địa phương dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương và gia đình 

là cũng đủ nghiêm và phù hợp với chính sách nhân đạo của pháp luật nhà nước ta. 

 [4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên miễn 

áp dụng hình phạt bổ sung như ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa. 

 [5] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và các bị hại đã tự nguyện thoả thuận bồi 

thường, bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho các bị hại, cho đến phiên tòa hôm nay, 

không ai có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

 [6] Về xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch 

đã trả lại các tài sản cho các chủ sở hữu là phù hợp với quy định của pháp luật, cho 

đến phiên tòa hôm nay không ai có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

 [7] Về án phí và quyền kháng cáo: Buộc bị cáo Trần Văn Ph phải chịu 

200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước. 

Bị cáo, bị hại, đại diện theo ủy quyền của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 178; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 65 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ban Thường vụ Quốc 

Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án. 

  1. Tuyên bố bị cáo Trần Văn Ph phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

  Xử phạt bị cáo Trần Văn Ph 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm  

  Giao bị cáo Trần Văn Ph cho Uỷ ban nhân dân xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, 

tỉnh Thái Bình phối hợp với gia đình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử 

thách của án treo. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi 
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phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự  02 lần trở lên, thì Tòa 

án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình  phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Toà án buộc người 

đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án 

mới.  

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. 

 2. Về hình phạt bổ sung: Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Trần 

Văn Ph. 

         3. Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét. 

 4. Về xử lý vật chứng: Không xem xét. 

         5. Về án phí: Buộc bị cáo Trần Văn Ph phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình 

sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước. 

Bị cáo, bị hại, đại diện theo ủy quyền của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. Riêng bị hại Ngô Thị Như Hoa,Trương Văn Sơn, đại diện Công 

ty Khôi Nguyên vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc ngày niêm yết công khai bản án. 

 
 

 

Nơi nhận:                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                                           

- TAND tỉnh Quảng Bình;                                    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- CA huyện Bố Trạch; 

- VKSND huyện Bố Trạch;                                                                                  

- THADS huyện Bố Trạch; 

- Bị cáo, người TGTT;   

- UBND xã Canh Tân;                                                                   

- Lưu HSVA.                                                                          Đỗ Quốc Tân 
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